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	NHÓM 1
Cơ quan, tổ chức, cá nhân
khoản 1 Điều 7
	–  Công dân Việt Nam
–  Người nước ngoài cư trú, hoạt động tại Việt Nam
–  Người không quốc tịch
	Bộ Công an
	Bộ Ngoại giao;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Đã thực hiện; tiếp tục rà soát thực hiện thường xuyên.
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	–  Doanh nghiệp; 
–  Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Bộ Tài chính
	Bộ Công an
	Đã và đang thực hiện định danh mã số doanh nghiệp, mã số thuế của hợp tác xã; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
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	–  Hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; tổ chức phi chính phủ
–  Tổ chức tôn giáo
	Bộ Nội vụ
	Bộ Công an;
Các cơ quan nhà nước có dữ liệu liên quan
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/01/2027.
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	–  Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
–  Cơ quan của Quốc hội; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Kiểm toán nhà nước
–  Tổ chức chính trị; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
	Bộ Nội vụ;
Bộ Tài chính
	Bộ Công an;
Các cơ quan nhà nước có dữ liệu liên quan
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
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	–  Cơ sở giáo dục; cơ quan quản lý giáo dục
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Công an;
Bộ Nội vụ
	Đã và đang thực hiện cấp mã số thuế, mã trường; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

	
	
	–  Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; học sinh, học viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Công an;
Bộ Nội vụ
	Đã và đang thực hiện cấp mã nội bộ; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

	
	
	–  Hộ nghèo, hộ cân nghèo
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Công an
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
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	–  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
	Bộ Y tế
	Bộ Công an;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Đã và đang thực hiện cấp mã cơ sở khám chữa bệnh; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

	
	
	–  Tổ chức tín dụng; đơn vị Ngân hàng Nhà nước; tổ chức có hoạt động báo cáo với Ngân hàng Nhà nước 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Bộ Tài chính; 
Bộ Công an
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/01/2027.

	
	
	–  Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng
	Bộ Tài chính
	Bộ Công an; 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/01/2027.

	
	
	–  Người hành nghề chứng khoán; nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
	Bộ Tài chính
	Bộ Công an; 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/01/2027.
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	–  Cơ quan, đơn vị quân đội; tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong Quân đội; nhà trường, phòng thí nghiệm quân sự thuộc bí mật nhà nước
	Bộ Quốc phòng
	-
	Bộ Quốc phòng quyết định việc thực hiện định danh, phạm vi và lộ trình cụ thể theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

	8
	
NHÓM 2
Đối tượng tồn tại dưới dạng vật chất
khoản 2 Điều 7
	–  Công trình trụ sở làm việc và tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
–  Xe công và tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu thuộc lĩnh vực tài chính
–  Tài sản công tại doanh nghiệp
	Bộ Tài chính
	Cơ quan quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chuyên ngành;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/01/2027.
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	–  Ô tô
–  Mô tô, xe gắn máy
–  Xe điện
–  Xe máy chuyên dùng, xe chuyên dùng
	Bộ Công an
	Bộ Xây dựng;
Các cơ quan nhà nước có dữ liệu liên quan
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
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	–  Đầu máy, toa xe đường sắt
–  Phương tiện thủy nội địa
–  Tàu biển
–  Tàu bay
	Bộ Xây dựng
	Bộ Công an;
Cục Hàng không, Cục Hàng hải, Cục Đường sắt
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Tàu cá
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Công an
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Nhà ở, công trình xây dựng theo pháp luật về kinh doanh bất động sản
–  Cảng, sân bay, nhà ga, bến xe
	Bộ Xây dựng
	Bộ Công an;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Bộ chủ trì rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an sau khi hoàn thành định danh đối với các đối tượng Nhóm 1.
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	–  Thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế; dược liệu
–  Thiết bị y tế thuộc loại có mức độ rủi ro cao
	Bộ Y tế
	Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Tài chính
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Máu, chế phẩm máu trong hệ thống cung cấp máu do Nhà nước quản lý
–  Mẫu sinh học, bệnh phẩm lưu giữ trong cơ sở dữ liệu y tế phục vụ quản lý nhà nước
	Bộ Y tế
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Các bên có dữ liệu thành phần liên quan
	Bộ chủ trì rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an sau khi hoàn thành định danh đối với các đối tượng Nhóm 1.
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	Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc các lĩnh vực:
–  Giống cây trồng; giống vật nuôi; giống thủy sản
–  Thuốc thú y; thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản
–  Thuốc bảo vệ thực vật; phân bón
–  Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Tài chính
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc các lĩnh vực:
–  Hóa chất, tiền chất công nghiệp; vật liệu nổ công nghiệp
–  Xăng dầu; khí
–  Máy, thiết bị công nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
	Bộ Công Thương
	Bộ Công an;
Bộ Tài chính
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc các lĩnh vực:
–  Thiết bị điện, điện tử
–  Đồ chơi trẻ em; mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
–  Thép; phương tiện đo, chuẩn đo lường
–  Thiết bị vô tuyến điện, thiết bị viễn thông
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Tài chính
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc các lĩnh vực:
–  Vật liệu xây dựng
–  Phụ tùng, linh kiện xe cơ giới; xe đạp điện
	Bộ Xây dựng
	Bộ Tài chính
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc các lĩnh vực:
–  Thang máy, thang cuốn; cần trục, cầu trục, tời, vận thăng
–  Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
	Bộ Nội vụ
	Bộ Tài chính
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc các lĩnh vực:
–  Phương tiện phòng cháy, chữa cháy
–  Thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh chuyên dụng
	Bộ Công an
	Bộ Tài chính
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	
	
	–  Động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được cấp giấy phép, chứng chỉ CITES
–  Nguồn gen, vi sinh vật quý, hiếm được lưu giữ, quản lý theo pháp luật về đa dạng sinh học
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Cơ quan quản lý CITES Việt Nam;
Các bên có dữ liệu liên quan
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Khoáng sản được cấp phép khai thác
–  Nguồn nước được cấp phép khai thác, sử dụng
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Công an;
Các bên có dữ liệu liên quan
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Lô, mỏ dầu khí được cấp phép
	Bộ Công Thương
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	
	
	–  Sản phẩm OCOP được cơ quan nhà nước đánh giá, phân hạng 
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Ủy ban nhân dân 
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/07/2027

	
	
	–  Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
–  Di sản tư liệu được ghi danh
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
Bộ Công an
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	
	
	Học bạ, văn bằng, chứng chỉ
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Công an;
Bộ Nội vụ
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Vệ tinh
–  Thiết bị không gian, trạm mặt đất
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Công an
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật quân sự
–  Vật chất hậu cần; xe, máy quân sự; tàu, thuyền quân sự; súng, pháo
–  Sản phẩm mật mã, thiết bị cơ yếu
–  Công trình quốc phòng thuộc bí mật nhà nước
	Bộ Quốc phòng
	-
	Bộ Quốc phòng quyết định việc thực hiện định danh, phạm vi và lộ trình cụ thể theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
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	NHÓM 3
Đối tượng tồn tại dưới dạng phi vật chất
khoản 3 Điều 7
	–  Cơ sở dữ liệu quốc gia; cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bộ dữ liệu, tệp dữ liệu mà thông tin định danh thuộc phân loại dữ liệu cốt lõi hoặc dữ liệu quan trọng
	Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành
	Bộ Công an;
Các bên có dữ liệu thành phần liên quan
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Kho số viễn thông
–  Tên miền quốc gia Việt Nam
–  Địa chỉ IP, số hiệu mạng
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Công an
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	
	
	Học liệu số, khóa học trực tuyến (MOOCs)
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Công an;
Bộ Nội vụ
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	
	
	Bài báo khoa học đã công bố, công trình khoa học/sáng chế
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Công an;
Bộ Nội vụ
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Quyền sử dụng đất; quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Tư pháp;
Bộ Công an;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Giấy phép môi trường
–  Giấy phép tài nguyên nước
–  Giấy phép khai thác thủy sản
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
Bộ Công an
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	
	
	–  Học bạ số; văn bằng, chứng chỉ số
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Công an;
Các bên có dữ liệu liên quan
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Lý lịch tư pháp
–  Bản án, quyết định của Tòa án; hồ sơ thi hành án
–  Hồ sơ công chứng, di chúc công chứng
–  Biện pháp bảo đảm đã được đăng ký
	Bộ Tư pháp
	Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Bộ Công an
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký;đối với sáng chế, giải pháp hữu ích; kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu; thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; chỉ dẫn địa lý được đăng ký
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Công an
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	49
	
	–  Quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	50
	
	–  Quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Công an;
Các bên có dữ liệu liên quan
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
Cộng đồng chủ thể di sản
	Bộ chủ trì rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an sau khi hoàn thành định danh đối với các đối tượng Nhóm 1.

	
	
	–  Tiêu chuẩn quốc gia
–  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ quản lý ngành ban hành quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	31
	
	–  Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
–  Bên lai điện tử thu phí, lệ phí, tiền phạt vi phạm hành chính
	Bộ Tài chính
	Các cơ quan nhà nước có dữ liệu liên quan
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	32
	NHÓM 4
Sự kiện, giao dịch, hành vi
khoản 4 Điều 7
	–  Sự kiện hộ tịch
	Bộ Tư pháp
	Bộ Công an;
Ủy ban nhân dân cấp xã
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	33
	
	Hợp đồng lao động điện tử
	Bộ Nội vụ
	Các cơ quan nhà nước có dữ liệu liên quan
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Phiên đấu giá tài sản công
–  Giao dịch đấu thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Bộ Tài chính
	Bộ Tư pháp;
Cơ quan có tài sản đấu giá
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	–  Sự kiện, hoạt động phải được cơ quan nhà nước cấp phép
–  Chương trình mục tiêu quốc gia; đề án, chương trình, đề tài, dự án sử dụng ngân sách nhà nước
–  Dự án đầu tư công
	Bộ quản lý chuyên ngành;
Bộ Tài chính
	Bộ Công an;
Các bên có dữ liệu liên quan
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.

	
	
	Hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ và đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Công an;
Bộ Nội vụ
	Bộ chủ trì hoàn thành rà soát, đề xuất lộ trình gửi Bộ Công an chậm nhất ngày 01/1/2027.
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	NHÓM 5
Địa điểm và không gian
khoản 5 Điều 7
	–  Đối tượng địa lý, đối tượng tự nhiên gắn với nền địa lý quốc gia
–  Biển, đảo, quần đảo, vùng biển
	Bộ Công an
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Các cơ quan đồng bộ dữ liệu
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
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	–  Đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
	Bộ Công an
	Bộ Nội vụ;
Bộ Tài chính;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
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	–  Thửa đất, lô đất, khu đất, vùng đất
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Công an;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

	39
	
	–  Vùng trồng
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Công an;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

	40
	
	–  Lô rừng
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ Công an;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
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	–  Đối tượng địa lý quy hoạch
	Bộ Tài chính
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Bộ Xây dựng
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
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	–  Khu đô thị; khu công nghiệp; khu kinh tế
	Bộ Xây dựng
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Bộ Công an;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

	43
	
	–  Quỹ đạo vệ tinh đăng ký
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Công an
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

	44
	
	–  Địa chỉ số, mã bưu chính, mã địa chỉ hành chính gắn với vị trí địa lý
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Đã và đang thực hiện; hoàn thành rà soát, chuẩn hóa danh tính điện tử đã cấp trước ngày 01/7/2027; đối tượng phát sinh mới được định danh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

	45
	
	–  Đất quốc phòng; khu quân sự
– Địa hình quân sự thuộc bí mật nhà nước
	Bộ Quốc phòng
	-
	Bộ Quốc phòng quyết định việc thực hiện định danh, phạm vi và lộ trình cụ thể theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.




